
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,188.88 1.68% -20.65%
VN30 1,240.58 1.09% -19.22%
HNX 277.18 2.89% -41.52%
UPCOM 86.70 1.25% -23.06%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 350.86
Tổng GTGD (tỷ) 12,328.63 -23.11% -60.32%

INTRADAY VNINDEX 23/6/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 20,750 -0.72% -19.67%
FUEMAV30 14,600 0.62% -19.29%
FUESSV30 15,190 -14.71% -20.05%
FUESSV50 18,360 4.02% -19.83%
FUESSVFL 15,520 0.78% -30.96%
FUEVFVND 27,190 0.78% -3.07%
FUEVN100 15,510 0.78% -27.79%

VN30F2212 1,220.60 0.05%
VN30F2209 1,229.60 0.82%
VN30F2208 1,227.00 0.58%
VN30F2207 1,227.80 0.97%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 26,171.25 -0.55% -9.10%
Shanghai 3,320.15 1.62% -8.78%
Kospi 2,314.32 -1.22% -22.28%
Hang Seng 21,273.87 0.02% -9.08%
STI (Singapore) 3,092.80 -0.02% -0.99%
SET (Thái Lan) 1,557.61 -0.15% -6.03%
Dầu thô ($/thùng) 105.70 1.97% 38.17%
Vàng ($/ounce) 1,830.70 -0.38% 0.54%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.37% 0 -44
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.57% -5 156
TPCP - 10 năm 3.17% 0 117
USD/VND 23,470 0.38% 2.31%
EUR/VND 24,885 -1.66% -5.98%
CNY/VND 3,536 -0.03% -3.34%
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Chứng khoán châu Á chốt phiên trái chiều, Trung Quốc dẫn đầu đà tăng. Chỉ
số Shanghai Composite tăng 1,62% lên 3.320,15 điểm. Tại Hong Kong, chỉ
số Hang Seng tăng 0,02%. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 0,55%. Tại
Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,22%.

Trong báo cáo tăng trưởng kinh tế quý II vừa công bố, ngân hàng UOB dự 
báo GDP Việt Nam quý II và III lần lượt tăng 6% và 7,6%. Theo đó, ngân 
hàng này giữ nguyên dự báo GDP năm nay tăng trưởng 6,5%.

Ngày thực hiện

VN-Index tăng gần 20 điểm, giá trị khớp lệnh trên HoSE dưới 9.000 tỷ đồng. 
Thanh khoản thị trường ở mức thấp với tổng giá trị khớp lệnh đạt 10.325 tỷ 
đồng, giảm 27,3% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh trên HoSE 
chỉ đạt 8.859 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng khoảng 350 tỷ đồng.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 75,900    -0.13% -4.05% 1,453,400       1,092,000        
BID 31,000    1.64% -4.02% 896,600          852,000           
CTG 25,250    6.99% 2.23% 7,858,700       6,168,200        
TCB 35,950    3.30% -0.28% 8,707,800       7,838,100        
VPB 28,450    0.18% -1.90% 8,782,500       7,838,100        
MBB 24,050    2.56% -3.41% 10,436,800     8,543,800        
HDB 23,500    -0.42% -5.81% 1,892,700       1,525,000        
TPB 26,500    1.15% -1.12% 3,181,200       2,652,700        
STB 21,300    3.90% 1.43% 25,266,000     28,243,200      
ACB 23,750    0.00% -1.45% 5,432,800       3,523,300        
NVL 74,900    -0.79% -3.35% 3,330,400       4,535,400        
KDH 38,100    -1.04% -2.56% 1,066,000       796,000           
PDR 52,200    0.77% 2.76% 2,072,100       1,940,500        
GAS 116,800  5.04% -8.75% 2,466,300       1,990,900        
POW 13,900    6.92% -9.74% 40,778,300     26,852,500      
PLX 40,700    3.04% -3.21% 952,700          695,900           
VIC 74,200    -1.07% -3.13% 2,408,400       4,379,800        
VHM 63,200    -2.47% -4.24% 7,639,800       8,989,500        
VRE 28,050    -1.58% -3.94% 1,343,800       1,424,800        
VNM 70,700    0.14% 3.97% 2,177,800       2,501,100        
MSN 110,000  3.77% -0.63% 750,900          617,800           
SAB 153,400  -1.67% -1.92% 91,400             79,800             
BVH 128,200  -0.85% 2.23% 788,400          881,600           
VJC 128,200  -0.85% 2.23% 788,400          881,600           
FPT 85,500    1.18% -7.07% 3,620,000       3,214,600        
MWG 72,500    3.87% -8.23% 8,194,000       8,091,300        
PNJ 120,500  4.42% -0.55% 1,859,600       997,600           
GVR 22,700    4.13% -3.40% 1,881,700       1,732,600        
SSI 18,500    4.52% -7.55% 22,441,900     23,939,600      
HPG 21,800    1.40% -7.08% 12,486,600     13,448,000      
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PDR: thông báo đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 89% cổ phần 
để sở hữu Dự án 197 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh, TPHCM

HDB: nhờ tăng vốn điều lệ thành công trong năm 2021, HDBank đã đưa hệ số 
CAR (hệ số an toàn vốn) lên 14,4%. Ngoài ra, tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) 
luôn duy trì ở mức an toàn trong nhiều năm là tiền đề để nhóm phân tích 
nhận định tăng trưởng tín dụng của HDBank trong năm nay sẽ đạt trên 18%. 
Theo đà phục hồi của nền kinh tế sau dịch bệnh, HDBank ghi nhận tăng 
trưởng cho vay khách hàng quý I tăng 10,8%, tiền gửi khách hàng đạt 9,9%, 
đứng thứ 2 về tốc độ thu hút tiền gửi trong toàn ngành ngân hàng (sau 
VPBank với 13,4%).

Nội dung

UOB dự báo GDP quý II Việt Nam tăng 6%

Nga ưu tiên ngăn chặn xung đột hạt nhân

Nguy cơ ngân hàng có tiền mà không cho vay được

Bất động sản đe dọa kinh tế Trung Quốc

Ngày càng có nhiều lo ngại nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái

Ngân hàng Nhà nước muốn chặn cho vay đặt cọc bất động sản hình thành trong tương lai

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV Gas ước lãi gần 7.000 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 59% HoH. Sản xuất 
và cung ứng LPG, condensate đều vượt kế hoạch 6 tháng nhưng khí khô 
không đạt.
VIC: VinFast có thể bắt đầu xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina vào tháng 9 
năm nay,  mức đầu tư giai đoạn 1 là 2 tỷ USD và sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm 
cho lao động địa phương.
VNM: Trải qua 3 phiên giao dịch đầu tuần, vốn hóa của VNM bất ngờ ngược 
dòng thị trường để tăng vốn hóa thêm 8,1 nghìn tỷ đồng.

HPG: Quảng Ngãi gỡ khó cho dự án Hòa Phát Dung Quất 2. Đến ngày 20/6, 
dự án Hòa Phát Dung Quất 2 còn 58 ha chưa giải phóng mặt bằng, tương 
đương 21% diện tích. Nguyên nhân chủ yếu do các dự án tái định cư chưa 
hoàn thiện, cơ chế chính sách bồi thường chưa thống nhất, dẫn đến người 
dân chưa đồng thuận...
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